
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN

1 1511187 Nguyễn Thị Thanh Ngân 564.000 ₫

2 1511247 Nguyễn Bửu Quân 564.000 ₫

3 1512008 Hồ Nhật An 564.000 ₫

4 1512128 Nguyễn Tấn Đức 564.000 ₫

5 1512330 Đặng Phương Nam 564.000 ₫

6 1512349 Lê Hữu Nghị 564.000 ₫

7 1512463 Nguyễn Quang Sơn 564.000 ₫

8 1513180 Phan Huỳnh Minh Thiện 564.000 ₫

9 1514244 Nguyễn Thị Diễm Thi 564.000 ₫

10 1515117 Lê Thị Linh 564.000 ₫

11 1520017 Chu Quang Chí 564.000 ₫

12 1520105 Nguyễn Võ Duy Luân 564.000 ₫

13 1520126 Đinh Hữu Nhân 564.000 ₫

14 1521054 Phạm Thị Ý Nhi 564.000 ₫

15 1611246 Nguyễn Thị Thu Thắm 564.000 ₫

16 1612036 Phạm Phú Quốc Bảo 564.000 ₫

17 1612057 Võ Thịnh Chuẩn 564.000 ₫

18 1612209 Nguyễn Hữu Hòa 564.000 ₫

19 1612283 Phạm Minh Khải 564.000 ₫

20 1612539 Lê Quốc Duy Quang 564.000 ₫

21 1612759 Trần Nguyễn Ngọc Trường 564.000 ₫

22 1616042 Huỳnh Huy Hòa 564.000 ₫

23 1620041 Trương Huỳnh Đủ 564.000 ₫

24 1620270 Nguyễn Quốc Trọng 564.000 ₫

25 1651032 Nguyễn Đặng Thế Quang 564.000 ₫

26 1660127 Trần Hữu Dũng 564.000 ₫

27 1711098 Nguyễn Bích Hà 564.000 ₫

28 1712047 Đỗ Hồng Huân 564.000 ₫

29 1712408 Nguyễn Sơn Hải 564.000 ₫

30 1712442 Trần Trung Hiếu 564.000 ₫

31 1712591 Hồ Đình Minh 564.000 ₫

32 1712592 Hồ Phan Minh 564.000 ₫

33 1712758 Nguyễn Văn Thắng 564.000 ₫

34 1712906 Nguyễn Hoàng Việt 564.000 ₫

35 1715277 Đào Hoàng Thái 564.000 ₫

36 1715336 Bùi Minh Tiến 564.000 ₫

37 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải 564.000 ₫

38 1720120 Lê Trần Duy Khang 564.000 ₫

39 1722107 Nguyễn Thanh Tài 564.000 ₫

40 1722112 Hoàng Lam Thảo 564.000 ₫

41 1751108 Hồ Minh Trí 564.000 ₫

42 18120137 Nguyễn Anh Minh 564.000 ₫

43 18120168 Nguyễn Đại Dương 564.000 ₫

44 18120283 Nguyễn Chiêu Bản 564.000 ₫

45 18120509 Cao Văn Phúc 564.000 ₫



46 18120637 Ừng Văn Tuấn 564.000 ₫

47 18140047 Dương Hồng Phát 564.000 ₫

48 19110440 Lâm Xương Thăng 564.000 ₫

49 19120298 Mai Duy Nam 564.000 ₫

50 19127103 Nguyễn Thái Bình 564.000 ₫

51 19187167 Nguyễn Lê Bảo Long 564.000 ₫

52 19200391 Bùi Phạm Ngọc Nga 564.000 ₫

53 20130056 SƠN HOÀI ÂN 564.000 ₫

54 20130120 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 564.000 ₫

55 20130122 HUỲNH TRƯỜNG SƠN 564.000 ₫

56 20140315 PHẠM THỊ KIM NGÂN 564.000 ₫

57 20187056 NGUYỄN LÊ KHANH 564.000 ₫

58 20424053 Nguyễn Trần Trúc My 564.000 ₫

59 20424055 Trần Đình Nam 564.000 ₫

60 20424058 Nguyễn Văn Nhật 564.000 ₫

61 20424061 Đào Ánh Phượng 564.000 ₫

62 20424077 Nguyễn Hoàng Thức 564.000 ₫

63 20424103 Hà Hoàng Long 564.000 ₫

64 20424104 Phạm Gia Long 564.000 ₫

65 20424117 Nguyễn Minh Tú 564.000 ₫

66 20424123 Đinh Nhật Thanh 564.000 ₫

67 1511251 Nguyễn Thị Bích Quyên 564.000 ₫

68 1511135 Trần Ngọc Duy Khánh 564.000 ₫

69 1511192 Vương Minh Thiên Ngân 564.000 ₫

70 1512071 Phạm Quang Duy 564.000 ₫

71 1512118 Cao Phương Đức 564.000 ₫

72 1512417 Phùng Khắc Phương 564.000 ₫

73 1512419 Trương Mỹ Phương 564.000 ₫

74 1513033 Kiều Dũng 564.000 ₫

75 1515220 Trần Đỗ Y Ngọc Quỳnh 564.000 ₫

76 1611207 Phạm Lê Hoàng Phúc 564.000 ₫

77 1612023 Nguyễn Hoàng Anh 564.000 ₫

78 1612064 Nguyễn Thị Thu Cúc 564.000 ₫

79 1612067 Bùi Văn Cường 564.000 ₫

80 1612115 Nguyễn Văn Đức 564.000 ₫

81 1612126 Lê Quốc Dũng 564.000 ₫

82 1612199 Đỗ Minh Hiếu 564.000 ₫

83 1612205 Nguyễn Long Hồ 564.000 ₫

84 1612231 Quang Ngọc Hùng 564.000 ₫

85 1612297 Võ Đăng Khoa 564.000 ₫

86 1612311 Đoàn Khuê 564.000 ₫

87 1612324 Nguyễn Thanh Lâm 564.000 ₫

88 1612409 Nguyễn Thị Thúy Nga 564.000 ₫

89 1612515 Nguyễn Phạm Thiên Phúc 564.000 ₫

90 1612556 Nguyễn Hoàng Sang 564.000 ₫

91 1613036 Nguyễn Huỳnh Đức 564.000 ₫

92 1613201 Phạm Nhật Tính 564.000 ₫



93 1614080 Nguyễn Duy Tú Hoài 564.000 ₫

94 1615057 Thạch Hoàng Dung 564.000 ₫

95 1619067 Lê Trung Hiếu 564.000 ₫

96 1620073 Đinh Viết Hậu 564.000 ₫

97 1660097 Vũ Tấn Đạt 564.000 ₫

98 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng 564.000 ₫

99 1712142 Lê Long Quốc 564.000 ₫

100 1712240 Lai Hoàng Thanh Thảo 564.000 ₫

101 1712441 Trần Đình Tôn Hiếu 564.000 ₫

102 1712447 Lê Long Hồ 564.000 ₫

103 1712452 Lê Hận Thương Hoài 564.000 ₫

104 1712526 Nguyễn Quốc Khánh 564.000 ₫

105 1712582 Phạm Đình Luân 564.000 ₫

106 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm 564.000 ₫

107 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân 564.000 ₫

108 1715286 Thôi Bá Thành 564.000 ₫

109 1720023 Vạn Ngọc Nhựt 564.000 ₫

110 1720038 Huỳnh Dũng Cường 564.000 ₫

111 1720080 Đặng Anh Hào 564.000 ₫

112 1720244 Phan Châu Trúc 564.000 ₫

113 1752014 Đậu Phúc Đức 564.000 ₫

114 1753116 Đặng Đức Trung 564.000 ₫

115 1760264 Văn Ngọc Gia Bảo 564.000 ₫

116 18130127 Phan Thanh Quýt 564.000 ₫

117 18160054 Lường Phạm Phương Uyên 564.000 ₫

118 18180135 Lê Ngọc Quế Anh 564.000 ₫

119 18210026 Trần Ngọc Anh Thư 564.000 ₫

120 18220087 Ngô Triết Quân 564.000 ₫

121 18600053 Vũ Xuân Đức 564.000 ₫

122 18600187 Vũ Cao Nguyên 564.000 ₫

123 19120236 Trương Phú Hùng 564.000 ₫

124 19120237 Nguyễn Thành Hưng 564.000 ₫

125 19120559 Hà Duy Lãm 564.000 ₫

126 19120565 Nguyễn Văn Lợi 564.000 ₫

127 19120571 Nguyễn Minh Lương 564.000 ₫

128 19126008 Ngô Minh Phát 564.000 ₫

129 19127322 Nguyễn Trung Tín 564.000 ₫

130 19127635 Hồ Nguyễn Lê Vy 564.000 ₫

131 19157015 Bùi Thùy Trang 564.000 ₫

132 19180370 Trần Quan Sang 564.000 ₫

133 19180430 Nguyễn Đức Triều 564.000 ₫

134 19187225 Nguyễn Thanh Tùng 564.000 ₫

135 19200060 Võ Thành Đô 564.000 ₫

136 19247151 Mai Tuyết Mai 564.000 ₫

137 19247224 Châu A La Vi 564.000 ₫

138 20424013 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm 564.000 ₫

139 20424023 Nguyễn Thanh Hải 564.000 ₫



140 20424071 Nguyễn Tiến Thành 564.000 ₫

141 20424094 Nguyễn Huy Bình 564.000 ₫

142 20424005 Dương Duy Bình 564.000 ₫

143 20424054 Trương Thị Ngọc Mỵ 564.000 ₫

144 20424065 Lê Thanh Tâm 564.000 ₫

145 20424076 Hồ Thị Anh Thư 564.000 ₫

146 20424081 Lê Văn Trọng 564.000 ₫

147 20424082 Trần Quốc Trung 564.000 ₫

148 20424084 Nguyễn Nhật Trường 564.000 ₫

149 20424095 Đặng Xuân Danh 564.000 ₫

150 20424097 Ô Ngọc Duy 564.000 ₫

151 20424105 Nguyễn Thị Mến 564.000 ₫

152 20424107 Lê Nguyễn Minh 564.000 ₫

153 20424111 Trịnh Chí Quyền 564.000 ₫

154 20424116 Nguyễn Tống Triều 564.000 ₫

155 20424118 Phan Minh Tú 564.000 ₫

156 20424025 Nguyễn Thị Thúy Hằng 564.000 ₫

157 20424043 Ngô Hữu Anh Khoa 564.000 ₫

158 20424049 Ngô Thị Mĩ Loan 564.000 ₫

159 20424060 Nguyễn Tấn Phước 564.000 ₫

160 20424068 Nguyễn Ngọc Tân 564.000 ₫

161 20424080 Nguyễn Mạnh Toàn 564.000 ₫

162 20424083 Kim Nhựt Trường 564.000 ₫

163 20424088 Lâm Nhật Ty 564.000 ₫

164 20424099 Phan Cẩm Huyền 564.000 ₫

165 20424102 Phạm Phú Tuấn Kiệt 564.000 ₫

166 20424109 Lê Thanh Nguyên 564.000 ₫

167 20424114 Nguyễn Minh Tiến 564.000 ₫

168 20424072 Nguyễn Lê Anh Thi 564.000 ₫

169 20424096 Phạm Ngọc Diễn 564.000 ₫

170 20424098 Vũ Nguyễn Huy Hoàng 564.000 ₫

171 20424113 Nguyễn Thái Tân Thời 564.000 ₫

172 20424124 Hồ Phi Vũ 564.000 ₫

173 20424024 Trần Đỗ Thanh Hải 564.000 ₫

174 20424039 Đỗ Công Khải 564.000 ₫

175 20424064 Phạm Hữu Tài 564.000 ₫

176 20424051 Nguyễn Thành Long 564.000 ₫

177 1511274 Nguyễn Hồ Tây 517.000 ₫

178 1514335 Trần Kim Yến 517.000 ₫

179 1519102 Vũ Nam Long 517.000 ₫

180 1611119 NGUYỄN TRỌNG KHANG 517.000 ₫

181 1612168 BÙI MINH HẢI 517.000 ₫

182 1612583 LÊ THANH TÂM 517.000 ₫

183 1617002 DƯƠNG THỊ THÙY AN 517.000 ₫

184 1619148 NGUYỄN BẢO NAM 517.000 ₫

185 1660152 PHẠM TRUNG HẢI 517.000 ₫

186 1660182 TRẦN CÔNG HIỀN 517.000 ₫



187 1660404 LÊ HỮU NHÂN 517.000 ₫

188 1660519 TRẦN NGỌC TÀI 517.000 ₫

189 1711048 NGUYỄN HOÀNG THIÊN AN 517.000 ₫

190 1712541 ĐINH GIA KIỆT 517.000 ₫

191 1712557 HÀ QUANG LINH 517.000 ₫

192 1715082 ĐẶNG ĐÌNH ĐẠI 517.000 ₫

193 1720155 PHÙNG QUANG MINH 517.000 ₫

194 1753016 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 517.000 ₫

195 1753096 PHÙNG THANH SANG 517.000 ₫

196 1760408 NGUYỄN ĐỨC TÀI 517.000 ₫

197 1760431 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 517.000 ₫

198 18120259 LÊ HOÀNG MỘNG TUYỀN 517.000 ₫

199 18125132 Nguyễn Gia Huy 517.000 ₫

200 18127074 TRẦN HẢI ĐĂNG 517.000 ₫

201 18127182 NGUYỄN THỊ TÂM PHÚC 517.000 ₫

202 18130159 MAI XUÂN TÙNG 517.000 ₫

203 18150383 VÕ DƯƠNG THIÊN TÚ 517.000 ₫

204 18200178 BÙI TRỌNG NGHĨA 517.000 ₫

205 18200270 DIỆP QUANG TRUNG 517.000 ₫

206 19110158 TRẦN HÀ ĐAN PHƯƠNG 517.000 ₫

207 19120470 HUỲNH TIẾN ĐẠT 517.000 ₫

208 19125055 TẠ HUỲNH TUẤN KIỆT 517.000 ₫

209 19127604 LÊ QUỐC TRUNG 517.000 ₫

210 19140281 KIM QUANG HẬU 517.000 ₫

211 19150366 BÙI THỊ MỸ LINH 517.000 ₫

212 19180443 PHẠM ANH TUÂN 517.000 ₫

213 19207121 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 517.000 ₫

214 19207123 HUỲNH BI 517.000 ₫

215 18140180 Phạm Ngọc Ánh Du 564.000 ₫


